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MUÅC TIÏU CÚ BAẢN 
CUẢA LUÂÅT CAÅNH TRANH

� Kiïẩm soaát viïåc laåm duång quyïần lûåc thõ trûúàng;

� Chöëng caånh tranh khöng laành maånh;

� Taåo dûång möi trûúàng kinh doanh vaà caånh tranh
bònh đùèng.



ÐÛÚÀNG CONG CUẢA CÂẦU 
VAÀ THÙÅNG DÛ NGÛÚÀI TIÏU DUÀNG
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CAÁC NÖÅI DUNG CÚ BAẢN 
CUẢA LUÂÅT CAÅNH TRANH

� Quy đõnh kiïẩm soaát thoảa thuâạn haạn chïë caạnh tranh;

� Quy đõnh kiïẩm soaát laạm duạng võ trñ thöëng lĩnh thõ
trûúàng, laạm duạng võ trñ đöạc quyïần;

� Quy đõnh kiïẩm soaát tâạp trung kinh tïë;

� Quy đõnh chöëng caạnh tranh khöng laành maạnh;

� Quy đõnh töë tuạng caạnh tranh.
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Thùạng dû
ngûúài
tiïu duàng

Söë lûúạng



ÐÖËI TÛÚÅNG AÁP DUÅNG CUẢA LUÂÅT CAÅNH TRANH

Luâåt Caånh tranh đûúåc aáp duång đöëi vúái: 

� Töẩ chûác, caá nhân kinh doanh, bao göầm caả doanh
nghiïạp saản xuâët, cung ûáng saản phâẩm, dõch vuạ cöng
ñch, doanh nghiïạp hoaạt đöạng trong caác ngaành, lĩnh
vûạc thuöạc đöạc quyïần nhaà nûúác vaà doanh nghiïạp nûúác
ngoaài hoaạt đöạng úả Viïạt Nam;

� Hiïạp höại ngaành nghïầ hoaạt đöạng úả Viïạt Nam.
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CAÁC DOANH NGHIÏÅP HOAÅT ÐÖÅNG TRONG LĨNH VÛÅC
ÐÖÅC QUYÏẦN NHAÀ NÛÚÁC, DOANH NGHIÏÅP SAẢN XUÂËT

HAÀNG HOAÁ, CUNG ÛÁNG DÕCH VUÅ CÖNG ÑCH ÐÛÚÅC
LUÂÅT CAÅNH TRANH ÐIÏẦU CHÓNH NHÛ THÏË NAÀO?

- Caác doanh nghiïạp hoaạt đöạng trong lĩnh vûạc đöạc
quyïần nhaà nûúác, saản xuâët haàng hoáa, cung ûáng dõch
vuạ cöng ñch cuäng laà đöëi tûúạng aáp duạng cuảa Luâạt Caạnh
tranh.

- Ðöëi vúái doanh nghiïạp hoaạt đöạng trong lĩnh vûạc đöạc
quyïần nhaà nûúác,  Nhaà nûúác kiïẩm soaát bùçng caác biïạn
phaáp sau đây: 
+ Quyïët đõnh giaá mua, giaá baán haàng hoaá, dõch vuạ
thuöạc lĩnh vûạc đöạc quyïần nhaà nûúác;
+ Quyïët đõnh söë lûúạng, khöëi lûúạng, phaạm vi thõ trûúàng
cuảa haàng hoaá, dõch vuạ thuöạc lĩnh vûạc đöạc quyïần nhaà
nûúác. 

- Nhaà nûúác kiïẩm soaát hoaạt đöạng cuảa caác doanh
nghiïạp saản xuâët, cung ûáng saản phâẩm, dõch vuạ cöng
ñch bùçng caác biïạn phaáp đùạt haàng, giao kïë hoaạch, đâëu
thâầu theo giaá hoùạc phñ do Nhaà nûúác quy đõnh. 

Khi thûạc hiïạn caác hoaạt đöạng kinh doanh khaác ngoaài
lĩnh vûạc đöạc quyïần nhaà nûúác vaà saản xuâët, cung ûáng
saản phâẩm, dõch vuạ cöng ñch, caác doanh nghiïạp naày
khöng phaải chõu sûạ điïầu chónh cuảa caác biïạn phaáp kiïẩm
soaát noái trïn nhûng vâîn chõu sûạ điïầu chónh cuảa caác
quy đõnh khaác trong Luâạt Caạnh tranh.
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CÚ QUAN QUAẢN LYÁ NHAÀ NÛÚÁC COÁ NGHĨA VUÅ GÒ?

Luâạt Caạnh tranh coá möạt điïầu quy đõnh cú quan quaản
lyá nhaà nûúác khöng đûúạc thûạc hiïạn nhûäng haành vi sau
đây đïẩ caản trúả caạnh tranh trïn thõ trûúàng:

� Buöạc doanh nghiïạp, cú quan, töẩ chûác, caá nhân phaải
mua, baán haàng hoaá, cung ûáng dõch vuạ vúái doanh
nghiïạp đûúạc cú quan naày chó đõnh, trûà haàng hoaá, dõch
vuạ thuöạc lĩnh vûạc đöạc quyïần nhaà nûúác hoùạc trong
trûúàng húạp khâẩn câëp theo quy đõnh cuảa phaáp luâạt;

� Phân biïạt đöëi xûả giûäa caác doanh nghiïạp;

� EÁp buöạc caác hiïạp höại ngaành nghïầ hoùạc caác doanh
nghiïạp liïn kïët vúái nhau nhùçm loaại trûà, haạn chïë, caản
trúả caác doanh nghiïạp khaác caạnh tranh trïn thõ trûúàng;

� Caác haành vi khaác caản trúả hoaạt đöạng kinh doanh
húạp phaáp cuảa doanh nghiïạp.
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QUYÏẦN CAÅNH TRANH TRONG KINH DOANH

� Doanh nghiïạp đûúạc tûạ do caạnh tranh trong khuön
khöẩ phaáp luâạt. Nhaà nûúác baảo höạ quyïần caạnh tranh
húạp phaáp trong kinh doanh;

� Viïạc caạnh tranh phaải đûúạc thûạc hiïạn theo nguyïn
tùæc trung thûạc, khöng xâm phaạm đïën lúại ñch cuảa Nhaà
nûúác, lúại ñch cöng cöạng, quyïần vaà lúại ñch húạp phaáp cuảa
doanh nghiïạp, cuảa ngûúài tiïu duàng vaà phaải tuân theo
caác quy đõnh cuảa Luâạt naày.
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THÕ TRÛÚÀNG LIÏN QUAN

Bao göầm thõ trûúàng saản phâẩm liïn quan vaà thõ trûúàng
đõa lyá liïn quan.

Thõ trûúàng saản phâẩm liïn quan laà thõ trûúàng cuảa nhûäng
haàng hoaá, dõch vuạ coá thïẩ thay thïë cho nhau vïầ đùạc
tñnh, muạc đñch sûả duạng vaà giaá caả.

Thõ trûúàng đõa lyá liïn quan laà möạt khu vûạc đõa lyá cuạ thïẩ
trong đoá coá nhûäng haàng hoaá, dõch vuạ coá thïẩ thay thïë
cho nhau vúái caác điïầu kiïạn caạnh tranh tûúng tûạ  vaà coá
sûạ khaác biïạt đaáng kïẩ vúái caác khu vûạc lân câạn.

Viïạc phân chia thõ trûúàng liïn quan thaành thõ trûúàng
saản phâẩm liïn quan vaà thõ trûúàng đõa lyá liïn quan
khöng coá nghĩa laà coá hai thõ trûúàng riïng biïạt. Ngûúạc
laại, đây laà hai khña caạnh cuảa möạt thõ trûúàng liïn quan:
Khña caạnh saản phâẩm vaà khña caạnh đõa lyá. 

YÁ nghĩa cuạa viïåc xaác đõnh thõ trûúàng liïn quan 

Viïạc xaác đõnh thõ trûúàng liïn quan coá yá nghĩa hïët sûác
quan troạng trong quaá trònh xûả lyá vuạ viïạc caạnh tranh. 
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Thûá nhâët, xaác đõnh thõ trûúàng liïn quan laà cöng viïạc
đâầu tiïn đïẩ xaác đõnh thõ phâần cuảa tûàng doanh nghiïạp
trong vuạ viïạc caạnh tranh. 

Thõ phâần laà cú súả đïẩ xaác đõnh liïạu caác doanh nghiïạp
tham gia thoảa thuâạn haạn chïë caạnh tranh coá bõ câëm
thûạc hiïạn thoaả thuâạn đoá hay khöng; xaác đõnh võ trñ
thöëng lĩnh thõ trûúàng cuảa doanh nghiïạp/nhoám doanh
nghiïạp; xaác đõnh trûúàng húạp tâạp trung kinh tïë bõ câëm
vaà trûúàng húạp caác doanh nghiïạp tâạp trung kinh tïë câần
phaải thöng baáo cho Cuạc Quaản lyá Caạnh tranh trûúác khi
tiïën haành.

Thûá hai, xaác đõnh thõ trûúàng liïn quan laà cú súả quan
troạng đïẩ xaác đõnh hai doanh nghiïạp coá phaải laà đöëi thuả
caạnh tranh cuảa nhau hay khöng. Caác doanh nghiïạp
chó coá thïẩ laà đöëi thuả caạnh tranh cuảa nhau nïëu nhûäng
doanh nghiïạp naày cuàng hoaạt đöạng trïn cuàng möạt thõ
trûúàng liïn quan.

Thûá ba, xaác đõnh thõ trûúàng liïn quan giuáp cho viïạc xaác
đõnh mûác đöạ gây haạn chïë caạnh tranh do haành vi vi
phaạm caác quy đõnh cuảa Luâạt Caạnh tranh gây ra.
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XAÁC ÐÕNH THÕ TRÛÚÀNG SAẢN PHÂẨM LIÏN QUAN
NHÛ THÏË NAÀO?

Thõ trûúàng saản phâẩm liïn quan laà thõ trûúàng cuảa nhûäng
haàng hoáa, dõch vuạ coá thïẩ thay thïë cho nhau caả vïầ đùạc
tñnh, muạc đñch sûả duạng vaà giaá caả.

� Ðùåc tñnh cuạa haàng hoáa, dõch vuạ đûúạc xaác đõnh theo
möạt hoùạc möạt söë cùn cûá laà (i) tñnh châët vâạt lyá; (ii) tñnh
châët hoáa hoạc; (iii) tñnh nùng kyä thuâạt; (iv) taác duạng phuạ
đöëi vúái ngûúài sûả duạng; (v) khaả nùng hâëp thuạ. Haàng
hoáa, dõch vuạ đûúạc coi laà coá thïẩ thay thïë cho nhau vïầ
đùạc tñnh nïëu haàng hoáa, dõch vuạ đoá coá nhiïầu tñnh châët
vïầ vâạt lyá, hoáa hoạc, tñnh nùng kyä thuâạt, taác duạng phuạ
đöëi vúái ngûúài sûả duạng vaà khaả nùng hâëp thuạ giöëng
nhau;

� Muåc đñch sûạ duång cuạa haàng hoáa, dõch vuạ đûúạc xaác
đõnh cùn cûá vaào muạc đñch sûả duạng chuả yïëu nhâët cuảa
haàng hoáa, dõch vuạ đoá. Haàng hoáa, dõch vuạ đûúạc coi laà coá
thïẩ thay thïë đûúạc cho nhau vïầ muạc đñch sûả duạng nïëu
haàng hoáa, dõch vuạ đoá coá muạc đñch sûả duạng giöëng
nhau;
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� Giaá caạ cuạa haàng hoáa, dõch vuạ laà giaá ghi trong hoáa
đún baán leả theo quy đõnh cuảa phaáp luâạt.

Haàng hoáa, dõch vuạ đûúạc coi laà coá thïẩ thay thïë đûúạc
cho nhau vïầ giaá caả nïëu trïn 50% cuảa möạt lûúạng mâîu
ngâîu nhiïn 1.000 ngûúài tiïu duàng sinh söëng taại khu
vûạc đõa lyá liïn quan chuyïẩn sang mua hoùạc coá yá đõnh
mua haàng hoáa, dõch vuạ khaác coá đùạc tñnh, muạc đñch sûả
duạng giöëng vúái haàng hoáa, dõch vuạ maà hoạ đang sûả
duạng hoùạc coá yá đõnh sûả duạng trong trûúàng húạp giaá
cuảa haàng hoáa, dõch vuạ đoá tùng lïn quaá 10% vaà đûúạc
duy trò trong 06 thaáng liïn tiïëp.

Trûúàng húạp söë ngûúài tiïu duàng sinh söëng taại khu vûạc
đõa lyá liïn quan quy đõnh taại điïẩm naày khöng đuả 1000
ngûúài thò lûúạng mâîu ngâîu nhiïn đûúạc xaác đõnh töëi
thiïẩu bùçng 50% töẩng söë ngûúài tiïu duàng đoá.
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7
CAÁC YÏËU TÖË KHAÁC COÁ THÏẨ ÐÛÚÅC XEM XEÁT 

KHI XAÁC ÐÕNH THÕ TRÛÚÀNG LIÏN QUAN?

Cú  quan coá thâẩm quyïần coá quyïần xem xeát thïm möạt
hoùạc möạt söë yïëu töë sau đây đïẩ xaác đõnh thuöạc tñnh “coá
thïẩ thay thïë cho nhau” cuảa haàng hoáa, dõch vuạ:

� Tyả lïạ thay đöẩi cuảa câầu đöëi vúái möạt haàng hoáa, dõch
vuạ khi coá sûạ thay đöẩi vïầ giaá cuảa möạt haàng hoáa, dõch
vuạ khaác; 

� Thúài gian cung ûáng haàng hoáa, dõch vuạ ra thõ trûúàng
khi coá sûạ gia tùng đöạt biïën vïầ câầu;

� Thúài gian sûả duạng cuảa haàng hoáa, dõch vuạ;  

� Khaả nùng thay thïë vïầ cung;

� Nhoám ngûúài tiïu duàng sinh söëng taại khu vûạc đõa lyá
liïn quan khöng thïẩ chuyïẩn sang mua haàng hoáa, dõch
vuạ khaác coá đùạc tñnh, muạc đñch sûả duạng giöëng vúái haàng
hoáa, dõch vuạ maà hoạ đang sûả duạng hoùạc coá yá đõnh sûả duạng
trong trûúàng húạp giaá cuảa haàng hoáa, dõch vuạ đoá tùng lïn
quaá 10% vaà đûúạc duy trò trong 06 thaáng liïn tiïëp.



XAÁC ÐÕNH THÕ TRÛÚÀNG SAẢN PHÂẨM LIÏN QUAN
TRONG TRÛÚÀNG HÚÅP ÐÙÅC BIÏÅT?

Thõ trûúàng saản phâẩm liïn quan coá thïẩ đûúạc xaác đõnh
laà thõ trûúàng cuảa möạt loaại saản phâẩm đùạc thuà hoùạc möạt
nhoám caác saản phâẩm đùạc thuà cùn cûá vaào câëu truác thõ
trûúàng vaà tâạp quaán cuảa ngûúài tiïu duàng.
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XAÁC ÐÕNH THÕ TRÛÚÀNG ÐÕA LYÁ 

LIÏN QUAN NHÛ THÏË NAÀO?

Thõ trûúàng đõa lyá liïn quan laà möạt khu vûạc đõa lyá cuạ thïẩ
trong đoá coá caác haàng hoaá, dõch vuạ coá thïẩ thay thïë cho
nhau vúái caác điïầu kiïạn caạnh tranh tûúng tûạ vaà coá sûạ
khaác biïạt đaáng kïẩ vúái caác khu vûạc đõa lyá lân câạn. Khu
vûạc đõa lyá đûúạc coi laà coá điïầu kiïạn caạnh tranh tûúng tûạ
vaà khaác biïạt đaáng kïẩ vúái caác khu vûạc đõa lyá lân câạn nïëu
thoảa maän möạt trong caác tiïu chñ sau đây:

� Chi phñ vâạn chuyïẩn vaà thúài gian vâạn chuyïẩn laàm
giaá baán leả haàng hoáa tùng khöng quaá 10%;

� Coá sûạ hiïạn diïạn cuảa möạt trong caác raào caản gia nhâạp
thõ trûúàng.



RAÀO CAẢN GIA NHÂÅP THÕ TRÛÚÀNG 

� Saáng chïë, giaải phaáp hûäu ñch, kiïẩu daáng cöng
nghiïạp, nhaän hiïạu, chó dâîn đõa lyá theo quy đõnh cuảa
phaáp luâạt vïầ súả hûäu cöng nghiïạp;

� Caác raào caản vïầ taài chñnh bao göầm chi phñ đâầu tû
vaào saản xuâët, phân phöëi, xuác tiïën thûúng maại hoùạc khaả
nùng tiïëp câạn vúái caác nguöần cung câëp taài chñnh;

� Quyïët đõnh haành chñnh cuảa cú quan quaản lyá nhaà
nûúác;

� Caác quy đõnh vïầ điïầu kiïạn kinh doanh, sûả duạng
haàng hoáa, dõch vuạ; caác chuâẩn mûạc nghïầ nghiïạp;

� Thuïë nhâạp khâẩu vaà haạn ngaạch nhâạp khâẩu;

� Tâạp quaán cuảa ngûúài tiïu duàng;

� Caác raào caản gia nhâạp thõ trûúàng khaác.
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THÕ PHÂẦN LAÀ GÒ? THÕ PHÂẦN KÏËT HÚÅP LAÀ GÒ? 
CÚ SÚẢ XAÁC ÐÕNH THÕ PHÂẦN? 

Thõ phâần cuảa doanh nghiïạp đöëi vúái möạt loaại haàng hoaá,
dõch vuạ nhâët đõnh laà tyả lïạ phâần trùm giûäa doanh thu
baán ra cuảa doanh nghiïạp naày vúái töẩng doanh thu cuảa
tâët caả caác doanh nghiïạp kinh doanh loaại haàng hoaá,
dõch vuạ đoá trïn thõ trûúàng liïn quan hoùạc tó lïạ phâần
trùm giûäa doanh söë mua vaào cuảa doanh nghiïạp naày
vúái töẩng doanh söë mua vaào cuảa tâët caả caác doanh
nghiïạp kinh doanh loaại haàng hoaá, dõch vuạ đoá trïn thõ
trûúàng liïn quan theo thaáng, quyá, nùm.

Thõ phâần kïët húåp laà töẩng thõ phâần trïn thõ trûúàng liïn
quan cuảa caác doanh nghiïạp tham gia vaào thoaả thuâạn
haạn chïë caạnh tranh hoùạc tâạp trung kinh tïë.

Cú súả xaác đõnh thõ phâần cuảa doanh nghiïạp đöëi vúái möạt
loaại haàng hoáa, dõch vuạ nhâët đõnh trïn thõ trûúàng liïn
quan chñnh laà doanh thu baán ra hoùạc doanh söë mua
vaào đöëi vúái loaại haàng hoaá, dõch vuạ đoá cuảa doanh
nghiïạp trïn thõ trûúàng liïn quan. 

Doanh thu baán ra, doanh söë mua vaào đûúạc xaác đõnh
theo quy đõnh cuảa phaáp luâạt vïầ thuïë, chuâẩn mûạc kïë
toaán Viïạt Nam vaà möạt söë quy đõnh đùạc thuà daành cho
nhoám doanh nghiïạp liïn kïët vïầ töẩ chûác vaà taài chñnh,
doanh nghiïạp baảo hiïẩm, doanh nghiïạp tñn duạng.
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NHOÁM DOANH NGHIÏÅP LIÏN KÏËT LAÀ GÒ? 
THÕ PHÂẦN CUẢA NHOÁM DOANH NGHIÏÅP LIÏN KÏËT?

Nhoám doanh nghiïạp đûúạc coi laà liïn kïët trûạc tiïëp vïầ töẩ
chûác vaà taài chñnh (sau đây goại chung laà nhoám doanh
nghiïạp liïn kïët) nïëu nhoám doanh nghiïạp naày coá cú
quan điïầu haành chung vaà đûúạc cú quan naày đâầu tû
vöën.

Thõ phâần cuảa nhoám doanh nghiïạp liïn kïët cuäng đûúạc
xaác đõnh trïn cú súả doanh thu, doanh söë mua vaào đöëi
vúái möạt loaại haàng hoáa, dõch vuạ đûúạc tñnh bùçng töẩng
doanh thu, doanh söë mua vaào đöëi vúái loaại haàng hoáa,
dõch vuạ đoá cuảa tûàng doanh nghiïạp thaành viïn vaà đún
võ sûạ nghiïạp hoaạt đöạng theo phân câëp cuảa cú quan
điïầu haành chung. Doanh thu, doanh söë mua naày
khöng bao göầm doanh thu tûà viïạc baán haàng hoáa,
cung ûáng dõch vuạ giûäa cú quan điïầu haành chung vúái
doanh nghiïạp thaành viïn, đún võ sûạ nghiïạp hoaạt đöạng
theo phân câëp cuảa cú quan điïầu haành chung. 
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XAÁC ÐÕNH THÕ PHÂẦN CUẢA DOANH NGHIÏÅP BAẢO
HIÏẨM VAÀ DOANH NGHIÏÅP TÑN DUÅNG?

Thõ phâần cuảa doanh nghiïạp baảo hiïẩm đûúạc xaác đõnh
trïn cú súả doanh thu cuảa doanh nghiïạp baảo hiïẩm đoá.
Doanh thu đïẩ xaác đõnh thõ phâần cuảa doanh nghiïạp
baảo hiïẩm đûúạc tñnh bùçng töẩng phñ baảo hiïẩm, phñ taái
baảo hiïẩm đaä nhâạn cuảa nùm taài chñnh. 

Trong trûúàng húạp doanh nghiïạp baảo hiïẩm múái thaành
lâạp vaà coá hoaạt đöạng kinh doanh chûa đuả nùm taài
chñnh, doanh thu đïẩ xaác đõnh thõ phâần cuảa doanh
nghiïạp baảo hiïẩm đûúạc tñnh bùçng töẩng phñ baảo hiïẩm,
phñ taái baảo hiïẩm đaä nhâạn theo thaáng, quyá kïẩ tûà thúài
điïẩm doanh nghiïạp baảo hiïẩm hoaạt đöạng đïën thúài
điïẩm xaác đõnh thõ phâần. 

Thõ phâần cuảa doanh nghiïạp tñn duạng đûúạc xaác đõnh
trïn cú súả doanh thu cuảa doanh nghiïạp tñn duạng.
Doanh thu đïẩ xaác đõnh thõ phâần cuảa töẩ chûác tñn duạng
đûúạc tñnh bùçng töẩng caác khoaản thu nhâạp sau đây: thu
nhâạp tiïần laäi; thu nhâạp phñ tûà hoaạt đöạng dõch vuạ; thu
nhâạp tûà hoaạt đöạng kinh doanh ngoaại höëi; thu nhâạp tûà
laäi goáp vöën, mua cöẩ phâần; thu nhâạp tûà hoaạt đöạng kinh
doanh khaác; thu nhâạp khaác.
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XAÁC ÐÕNH THÕ PHÂẦN CUẢA DOANH NGHIÏÅP COÁ
HOAÅT ÐÖÅNG CHÛA ÐUẢ MÖÅT NÙM TAÀI CHÑNH?

Luâạt Caạnh tranh quy đõnh viïạc xaác đõnh thõ phâần cuảa
doanh nghiïạp coá hoaạt đöạng chûa đuả möạt nùm taài
chñnh trong hai trûúàng húạp sau:

- Trûúác khi tham gia tâạp trung kinh tïë, thõ phâần cuảa
doanh nghiïạp múái thaành lâạp vaà coá hoaạt đöạng kinh
doanh chûa đuả möạt nùm taài chñnh laà thõ phâần cuảa
doanh nghiïạp đoá trïn thõ trûúàng liïn quan theo thaáng,
quyá kïẩ tûà thúài điïẩm doanh nghiïạp bùæt đâầu hoaạt đöạng
đïën thúài điïẩm 01 thaáng trûúác ngaày ghi trong thöng
baáo tham gia tâạp trung kinh tïë.

- Trong höầ sú đïầ nghõ hûúảng miïîn trûà, thõ phâần cuảa
doanh nghiïạp múái thaành lâạp coá hoaạt đöạng kinh
doanh chûa đuả möạt nùm taài chñnh laà thõ phâần cuảa
doanh nghiïạp đoá trïn thõ trûúàng liïn quan theo thaáng,
quyá kïẩ tûà thúài điïẩm doanh nghiïạp bùæt đâầu hoaạt đöạng
đïën thúài điïẩm 01 thaáng trûúác ngaày ghi trong đún đïầ
nghõ hûúảng miïîn trûà. 
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